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ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.60

Số: 156 /2002/ QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  30  tháng  10  năm  2002
QUYẾT  ĐỊNH 

V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên

địa bàn tỉnh được cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế

về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và

sức khỏe nghề nghiệp 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 519/TT-KHCNMT ngày 18/4/2002 về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp được cấp chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và đạt thành tích chất lượng sản phẩm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp, với nội dung cụ thể như sau:

1- Đối tượng được hỗ trợ:

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật (trừ các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty hạch toán toàn ngành) được cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000, quản lý môi trường ISO 14001, phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn (HACCP), thực hành sản xuất tốt (GMP), an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S 18000) và an toàn quốc tế (ISM Code) đều được xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định này.

2- Mức hỗ trợ:

2.1- Doanh nghiệp áp dụng thành công và được cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 và quản lý môi trường ISO 14001 được tỉnh hỗ trợ kinh phí với số tiền là 30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng)/ giấy chứng nhận.

2.2- Doanh nghiệp áp dụng thành công và được cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế về phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn (HACCP), thực hành sản xuất tốt (GMP), an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S 18000) và an toàn quốc tế (ISM Code) được tỉnh hỗ trợ kinh phí với số tiền là 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng)/ giấy chứng nhận.

Điều 2: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh có thành tích tốt trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao hoặc đạt giải vàng của giải thưởng chất lượng Việt Nam hằng năm được UBND tỉnh tặng bằng khen kèm theo số tiền thưởng 5.000.000 đ (năm triệu đồng).

Điều 3: Kinh phí hỗ trợ và khen thưởng cho các doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 trên đây được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường của tỉnh hàng năm.

Điều 4: Thủ tục hồ sơ xét hỗ trợ và khen thưởng.

Doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ theo quy định dưới đây cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thực hiện việc xem xét hỗ trợ và khen thưởng theo quy định:

1- Về hồ sơ xét hỗ trợ:

- Công văn đề nghị được hỗ trợ kinh phí do áp dụng thành công hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế được quy định ở Điều 1.

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận (bản sao) đạt các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, quản lý môi trường, an toàn thực phẩm, dược phẩm và sức khỏe nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp.

2- Về hồ sơ xét khen thưởng:

- Công văn đề nghị cấp bằng khen của UBND tỉnh và kinh phí khen thưởng sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận (bản sao) sản phẩm đạt chất lượng cao hoặc đạt giải vàng của cơ quan có thẩm quyền cấp.

3- Thủ tục xét hỗ trợ, khen thưởng:

3.1- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của các doanh nghiệp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan xem xét, thẩm định trước khi ký quyết định hỗ trợ kinh phí. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp, đồng thời báo cáo UBND tỉnh biết trong thời hạn sớm nhất.

3.2- Việc khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm như đã quy định tại Điều 2, giao Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét kiểm tra, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 5: Những doanh nghiệp trước đây đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc cho phép áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chưa được xét hỗ trợ, nếu phù hợp theo đối tượng như đã nêu tại Điều 1 đều được xem xét hỗ trợ theo Quy định này.

Điều 6: Quyết định này thay thế Quyết định số 4375/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 6

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các sở, ngành có quản lý DN

- Viện Kiểm sát ND tỉnh

- Tòa án nhân dân tỉnh

- Báo, Đài PTTH tỉnh

- Lãnh đạo VP, CV                                                                                                          Vũ Hoàng Hà
- Lưu VP, K6.

